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DANH M ỤC CÁC KÝ HI ỆU CHỮ VIẾT TẮT 

AAS:            Atomic Absorption Spectrometry (Phổ hấp thụ nguyên tử) 

Abs:             Absorbance (Độ hấp thụ) 

AES:            Atomic Emission Spectrometry (Phổ phát xạ nguyên tử) 

ETA – AAS: Electro Thermal Atomization – Atomic Absortion Spectrometry  

                   (Phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa). 

F – AAS:      Flame – Atomic Absorption Spectrometry  

                   (Phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa) 

GF – AAS:  Graphite Furnace – Atomic Absorption Spectrometry  

                  (Phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa) 

HCL:          Hollow Cathode Lamp (Đèn catot rỗng) 

LOD:          Limit of detection (Giới hạn xác định) 

LOQ:          Limit of quantitation (Giới hạn định lượng) 

BBC:          British Broadcasting Corporation 

DNA:         Deoxyribonucleic acid 

EGCG:        Epigallocatchin gallate  

ECG :          Epicatechin gallate 

EGC:           Epigallocatechin  

EC:             Epicatechin  

GCG:         Gallocatechin gallate  
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